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DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ XÃ GIẢI THỂ VÀ SÁT NHẬP
(Kèm theo công văn số       /BHXH-GĐBHYT,  ngày        /3/2020 của BHXH Lạng Sơn)

   MÃ TỈNH: 20
STT Tên cơ sở KCB ban đầu Mã TYT Địa chỉ

A. DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ XÃ GIẢI THỂ
I Huyện Hữu Lũng

1 TYT xã Đô Lương 20229 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Thiện Kỵ 20234 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Tân Lập 20232 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn

II Huyện Bình Gia
1 TYT xã Tô Hiệu 20069 Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn

III Huyện Văn Lãng
1 TYT xã An Hùng 20088 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Trùng Quán 20089 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Tân Việt 20087 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
4 TYT xã Tân Lang 20090 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
5 TYT xã Nam La 20096 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn

IV Huyện Lộc Bình
1 TYT xã Lục Thôn 20192 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Bằng Khánh 20175 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Xuân Lễ 20166 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
4 TYT xã Xuân Mãn 20174 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
5 TYT xã Quan Bản 20171 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
6 TYT xã Hiệp Hạ 20189 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
7 TYT xã Minh Phát 20181 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
8 TYT xã Xuân Tình 20168 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
9 TYT xã Như Khuê 20170 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

10 TYT xã Vân Mộng 20169 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
11 TYT xã Nhượng Bạn 20173 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

V Huyện Tràng Định
1 TYT xã Bắc Ái 20054 Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn

VI Huyện Văn Quan
1 TYT xã Vân Mộng 20136 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Việt Yên 20137 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Phú Mỹ 20126 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn



4 TYT xã Chu Túc 20121 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
5 TYT xã Đại An 20118 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
6 TYT xã Tràng Sơn 20132 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
7 TYT xã Văn An 20135 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
8 TYT xã Song Giang 20127 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
9 TYT xã Xuân Mai 20139 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn

10 TYT xã Vĩnh Lại 20138 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
VII Huyện Cao Lộc

1 TYT xã Song Giáp 20146 Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
VIII Huyện Chi Lăng

1 TYT xã Quang Lang 20196 Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
IX Huyện Bắc Sơn

1 TYT xã Bắc Sơn 20100 Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Quỳnh Sơn 20099 Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Hữu Vĩnh 20114 Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

B. DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ MỚI THÀNH LẬP
I Huyện Hữu Lũng

1 TYT xã Thiện Tân 20289 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
II Huyện Văn Lãng

1 TYT xã Bắc Hùng 20293 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Bắc Việt 20294 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn

II Huyện Lộc Bình
1 TYT Thị Trấn Lộc Bình 20164 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã Minh Hiệp 20291 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Thống Nhất 20292 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
4 TYT xã Khánh Xuân 20290 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

IV Huyện Văn Quan
1 TYT xã Liên Hội 20297 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT xã An Sơn 20295 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
3 TYT xã Điềm He 20296 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn

V Huyện Chi Lăng
1 TYT Thị trấn Đồng Mỏ 20194 Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn

VI Huyện Bắc Sơn
1 TYT xã Bắc Quỳnh 20298 Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
2 TYT Thị trấn Bắc Sơn 20097 Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
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